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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần này, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan tăng, còn Ấn Độ và Việt 

Nam giữ nguyên. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 480 USD/tấn, tăng 21 USD/tấn so 

với tuần trước. Tỷ giá đồng baht tăng cùng với nhu cầu tăng từ 

Indonesia đã khiến cho giá gạo tăng mạnh. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 379 USD/tấn, tương 

đương so với tuần trước. Giá gạo Ấn Độ đang ở mức thấp hơn so với 

các đối thủ khác, nên nhiều thương nhân kỳ vọng sẽ ký được nhiều 

đơn hàng trong thời gian này. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 458 USD/tấn, tương 

đương so với tuần trước. Hoạt động giao dịch diễn ra chậm chạp trong 

đợt nghỉ Tết dương lịch. [1] 
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Trong 5 tháng đầu năm tài chính 2022/23 (từ 

tháng 7 đến tháng 11/2023), Pakistan đã xuất 

khẩu 210,2 nghìn tấn gạo basmati, giảm 30,6% 

so với cùng kỳ năm 2021/22. Ngoài ra, nước này 

đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo (không phải 

basmati), giảm 10,9% so với cùng kỳ trước đó. 

Nguyên nhân xuất khẩu gạo của Pakistan giảm 

mạnh trong năm nay là do lũ lụt nặng nề khiến 

cho sản lượng gạo sụt giảm, nên quốc gia này 

phải ưu tiên lúa gạo cho tiêu dùng nội địa. [2] 

Theo Hiệp hội các nhà nhập khẩu gạo của Iran, 

không chỉ gạo của Ấn Độ, mà Iran đang tiến hành 

dừng nhập khẩu gạo hoàn toàn. Thực tế, hoạt 

động dừng nhập khẩu này đã bắt đầu từ tháng 

11/2022. Nguyên nhân của việc đưa ra chính 

sách này là nhằm cân bằng thương mại song 

phương với tất cả các quốc gia mà Iran mua gạo 

từ đó. Tuy nhiên, các chuyên gia đang quan ngại 

điều này sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương 

thực nội địa, do Iran không đủ khả năng tự cung 

tự cấp mặt hàng gạo cho người dân của mình. [3] 

Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, trong năm 

2022, Campuchia đã xuất khẩu 637,0 nghìn tấn 

gạo (đã xay xát), tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Kim ngạch xuất khẩu gạo trong năm nay 

ước đạt 414,3 triệu USD. Gạo (đã xay xát) của 

Campuchia được xuất khẩu tới 59 thị trường khác 

nhau. Trong đó, Trung Quốc là thị trường lớn 

nhất, chiếm tỷ trọng khoảng 45%. Tiếp đó là EU 

với tỷ trọng khoảng 35%. Các quốc gia ASEAN 

chiếm tỷ trọng khoảng 10%, và 10% còn lại là các 

thị trường khác như Hoa Kỳ, Úc, Nga, Ukraina, 

các quốc gia châu Phi… Về các mặt hàng gạo 

xuất khẩu, gạo thơm chiếm 72%, trong khi gạo 

trắng thường chiếm 24%, gạo đồ chiếm khoảng 

2%, còn lại là gạo hữu cơ với 2%. [4] 

Vào đầu tháng 01/2023, chính phủ Campuchia đã 

thúc đẩy việc ký kết hợp đồng nông sản giữa 33 

nhà máy lúa gạo của nước này với người nông 

dân trồng lúa. Dự kiến sẽ có khoảng 100 nghìn 

tấn lúa sẽ được tiêu thụ trong đợt xúc tiến ký kết 

hợp đồng nông sản này. Chính phủ nước này kỳ 

vọng việc tăng cường bao tiêu sản phẩm sẽ giúp 

đảm bảo đời sống người dân trồng lúa, cũng như 

giúp ngành lúa gạo của Campuchia phát triển bền 

vững hơn trong tương lai. [5] 

Bangladesh dự định sẽ nhập khẩu thêm 100 

nghìn tấn gạo trong thời gian tới để tăng cường 

dự trữ nội địa, bất chấp nước này đang tiến vào 

vụ thu hoạch Aman. Khoảng 50 nghìn tấn sẽ 

được nhập khẩu từ một công ty gạo đa quốc gia 

của Singapore với mức giá khoảng 397,0 

USD/tấn, trong khi phần còn lại sẽ được nhập 

khẩu từ Ấn Độ với mức giá 393,2 USD/tấn. Dự 

kiến quốc gia này vẫn sẽ có thể còn tăng cường 

nhập khẩu giá rẻ trong thời gian tới. [6] 

Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2022/23 (từ 

tháng 4/2022 đến tháng 12/2022), Myanmar đã 

xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo, trong đó 630,9 

nghìn tấn là gạo tấm. Các thị trường xuất khẩu 

gạo chính của Myanmar là Trung Quốc, Nhật 

Bản, EU, Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Sri 

Lanka, các quốc gia châu Phi, và các quốc gia 

Trung đông. [7] 

Chính phủ Philipin cho biết năm 2022, quốc gia 

này đã nhập khẩu khoảng 3,79 triệu tấn gạo, cao 

hơn 37% so với năm 2021. Trong đó, 83% gạo 

nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam, tương 

đương khoảng 3,16 triệu tấn. So với năm 2021, 

kim ngạch gạo nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng 

25%. Nguyên nhân của việc tăng lượng nhập 

khẩu gạo là do Philipin phải hứng chịu nhiều cơn 

bão gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng lúa 

gạo nước này trong năm nay. [8] 

Nông dân Thái Lan đang mở rộng trồng giống lúa 

Việt Nam. Xu hướng âm thầm chuyển đổi này của 

người nông dân đã bất chấp việc chính phủ Thái 

Lan đưa ra nhiều quy định để bảo vệ thương hiệu 

gạo trong nước. Nguyên nhân chính của hiện 

tượng này là do năng suất các loại giống nước 

này không được cao, ước tính chỉ 300-400 kg/rai 

(ước khoảng 1,9-2,5 tấn/ha) trong khi các giống 

lúa ở Việt Nam được trồng ở Thái Lan có năng 

suất khoảng 800 kg/rai (khoảng 5,0 tấn/ha). Do 

đó, người nông dân đã chuyển đổi sang các giống 

gạo Việt Nam để có được năng suất cao hơn và 

thu được nhiều lợi nhuận hơn. [9] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.283 

đồng/kg, giảm 33 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.731 

đồng/kg, tăng 69 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.150 

đồng/kg, tăng 140 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Theo các thương lái tại khu vực miền Nam, thị trường lúa gạo đang 

tương đối trầm lắng trong thời điểm này. Nguyên nhân chính là do 

nguồn cung lúa gạo đang tương đối thấp do vụ Đông xuân chưa tới 

chính vụ. Mặc dù một số lượng ít nguồn cung từ vụ Đông xuân (do 

người dân trồng sớm để tránh hạn mặn) đã được đưa ra thị trường, 

nhưng do giá cao nên nhiều thương lái vẫn chưa sẵn sàng mua. Ngoài 

ra, do năm nay Tết dương lịch và Tết âm lịch tương đối sát ngày nhau 

(cách nhau khoảng 3 tuần) nên nhiều kho gạo thu mua sau kỳ nghỉ lễ 

dương lịch đã bắt đầu đóng gói công việc để chuẩn bị nghỉ Tết Âm lịch. 

Nhu cầu mua của các kho gạo giảm cũng góp phần khiến cho thị 

trường thêm trầm lắng. [2] 

Theo các thương nhân, Việt Nam có thể sẽ được hưởng lợi từ động 

thái nới lỏng các hạn chế về dịch Covid-19 của Trung Quốc, điều này 

có thể thúc đẩy các chuyến hàng xuất khẩu mặt hàng chủ lực sang 

nước này. Hiện chất lượng và độ an toàn thực phẩm của gạo Việt Nam 

ngày càng nâng cao nên được nhiều thị trường cao cấp trên thế giới 

lựa chọn, các nước nhập khẩu gạo lớn gồm Trung Quốc, châu Phi và 

khu vực Đông Nam Á như Philippines, Indonesia… cũng đang có nhu 

cầu lớn mua gạo Việt Nam. [2]  
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❖ Nhiều thương hiệu gạo của 
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❖ Ngoài các thị trường truyền 

thống trọng điểm của năm 

2022 như Philippines, Trung 
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Năm 2022 đánh dấu bước phát triển mới của 

ngành hàng lúa gạo Việt Nam khi gạo mang 

thương hiệu riêng 'Cơm Việt Nam Rice' được xuất 

khẩu sang châu Âu và bày bán tại siêu thị hàng đầu 

nước Pháp; gạo thương hiệu A An chính thức 

được xuất khẩu sang Nhật Bản… Cùng đó, gạo 

xuất khẩu của Việt Nam cũng thâm nhập ngày 

càng sâu hơn vào các khu vực thị trường chất 

lượng với giá bán cao. [3] 

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp chế biến 

và xuất khẩu gạo Việt Nam, nhu cầu về gạo trên 

thế giới hiện đang rất lớn và sẽ còn tăng trong thời 

gian tới. Nguyên nhân một phần là do hạn hán ảnh 

hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp của 

nhiều quốc gia khiến họ phải nhập khẩu gạo để dự 

trữ. Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long, vựa lúa của cả nước, vẫn duy trì được năng 

suất và sản lượng lúa ổn định, tạo ra nguồn gạo 

dồi dào phục vụ xuất khẩu. Giá gạo trong quý 

I/2023 cũng được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng nhờ 

vào nhu cầu nhập khẩu gạo tăng cao từ một số 

quốc gia. [3] 

Ngoài các thị trường truyền thống trọng điểm của 

năm 2022 như Philippines, Trung Quốc, Bờ Biển 

Ngà..., thì gạo Việt Nam còn nhiều cơ hội để đẩy 

mạnh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng 

khác trong năm 2023, nhất là khi tận dụng lợi thế 

từ các Hiệp định thương mại tự do như: Hiệp định 

Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp 

định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), 

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP)... Mỗi năm Việt Nam sản 

xuất từ 43 triệu đến 44 triệu tấn lúa, tương đương 

22 triệu đến 23 triệu tấn gạo. Trong bối cảnh lạm 

phát và bất ổn về kinh tế tại nhiều quốc gia trên thế 

giới, Việt Nam là một trong số ít các nước vẫn giữ 

được đà tăng trưởng xuất khẩu gạo. Thời gian tới, 

các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo cần 

đặc biệt quan tâm đến thị trường Trung Quốc, nhất 

là trong điều kiện Trung Quốc đã có nhiều thay đổi 

lớn về các yêu cầu nhập khẩu, từ kiểm dịch thực 

vật, quy định đóng gói, nhãn mác, truy xuất nguồn 

gốc, mã số vùng trồng... Hiện có 22 doanh nghiệp 

Việt Nam được cấp phép xuất khẩu gạo vào Trung 

Quốc. Việt Nam cũng đang kiến nghị Trung Quốc 

bổ sung thêm nhà máy được cấp phép xuất khẩu 

gạo tẻ, gạo thơm, gạo nếp. Ngoài Trung Quốc, EU 

và Anh cũng là hai thị trường quan trọng và có tiềm 

năng lớn cho nên các doanh nghiệp xuất khẩu cần 

có sự liên kết chặt chẽ với các đơn vị thu mua, chế 

biến để đáp ứng các chứng nhận, tiêu chuẩn kỹ 

thuật, chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao giá trị 

xuất khẩu gạo. [3] 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh Địa phương Mặt hàng 
Giá tuần này 

(đồng/kg) 
Thay đổi so với tuần 

trước (đồng/kg) 

Cần Thơ 

Các huyện Lúa Jasmine khô 7350 0 

Các huyện Lúa OM4218 khô 6450 0 

Các huyện Lúa IR 50404 khô 6200 0 

Sóc Trăng 

Thạnh Trị Đài thơm 8 khô 7900 100 

Thạnh Trị Lúa RVT tươi 7450 0 

Thạnh Trị Lúa RVT khô 8600 0 

Hậu Giang 

Long Mỹ Lúa IR50404 khô 6800 0 

Long Mỹ Lúa OM 18 khô 7700 0 

Long Mỹ Lúa RVT khô 8200 0 

Tiền Giang 
Gò Công Lúa IR50404 tươi 6600 0 

Gò Công Lúa IR50404 khô 7000 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


